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MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIÊU THỤ RAU QUẢ  
TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM  

Ngô Thị Hà Phương, Trương Tuyết Mai,  

Huỳnh Nam Phương, Trịnh Hồng Sơn 

Viện Dinh dưỡng, Hà Nội 

TÓM TẮT 

Mặc dù có khuyến nghị rõ ràng về lượng rau quả tiêu thụ để có lợi cho sức khoẻ, mức 

rau quả tiêu thụ ở các nước trên thế giới vẫn ở mức thấp, đặc biệt là với các nước thu 

nhập thấp và trung bình. Nhiều nghiên cứu có giá trị đã cho thấy, các yếu tố kinh tế cá 

nhân là một trong các rào cản chính ảnh hưởng đến tiêu thụ rau quả, đặc biệt là khả 

năng chi trả với người dân ở nhóm thu nhập thấp. Ngoài ra, giới và trình độ học vấn có 

ảnh hưởng khác nhau tới hành vi tiêu thụ rau quả. Bài báo này sử dụng phương pháp 

đánh giá tài liệu nhằm tổng hợp, phân tích những thông tin khoa học một số yếu tố ảnh 

hưởng đến tiêu thụ rau quả của người dân tại một số nước trên thế giới và tại Việt Nam 

nhằm cung cấp thông tin là cơ sở xây dựng các hoạt động, chương trình can thiệp và 

chính sách hỗ trợ nhằm giảm thiểu các rào cản, tăng cường tiêu thụ rau quả trên nhóm 

dân số mục tiêu.  

Từ khoá: Tiêu thụ, rau quả, yếu tố, ảnh hưởng. 
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ABSTRACT 

Although clear recommendations exist regarding the consumption of fruit and 

vegetable for health benefits, consumption levels in countries around the world 

remain low, particularly in low- and middle-income countries. Numerous valuable 

studies have shown that personal economic factors are among the main barriers 

affecting fruit and vegetable consumption, especially affordability for individuals 

in low-income groups. Additionally, age, gender, and educational level have 

varying impacts on fruit and vegetable consumption behaviors. This paper 

employs a literature review method to synthesize and analyze scientific 

information regarding the factors influencing fruit and vegetable consumption in 

various countries, including Vietnam. The information obtained will serve as a 

reference for developing activities, intervention programs, and support policies to 

reduce barriers and increase fruit and vegetable consumption among the target 

population. 
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Rau, quả là thành phần thiết yếu của 

chế độ ăn lành mạnh [1]. Tổ chức Y tế thế 

giới (WHO) khuyến nghị tăng tiêu thụ trái 

cây và rau quả để giải quyết sự thiếu hụt 

[2, 3] và giảm gánh nặng về kinh tế do 

thiếu vi chất dinh dưỡng [4, 5]. Rau quả 

tiêu thụ thấp ở trên toàn thế giới, đặc biệt 

tại các quốc gia thu nhập thấp và trung 

bình, có liên quan đến sự chấp nhận thấp 

[6]  do chi phí cho chế độ ăn lành mạnh 

được ước tính là đắt hơn chế độ ăn chỉ đáp 

ứng nhu cầu năng lượng từ tinh bột [7] và 

chế độ ăn không lành mạnh [8]. 

Tại châu Á, mặc dù rau, quả sẵn có và 

đủ để đáp ứng nhu cầu hằng ngày của 

người dân [7], nhưng tần suất tiêu thụ trái 

cây hàng ngày đặc biệt thấp ở Nam và 

Đông Á [9].  Xét riêng tại Việt Nam, 60% 

người dân từ 18–69 tuổi không đáp ứng 

nhu cầu khuyến nghị của WHO về tiêu 

thụ rau quả [10] và 70% hộ gia đình có 

thu nhập thấp không đủ khả năng chi trả 

chế độ ăn uống lành mạnh ở mức rẻ nhất 

[11], bao gồm rau quả [1, 12].  

Vậy nguyên nhân dẫn tới tình trạng 

này là gì, những yếu tố nào ảnh hưởng 

đến tiêu thụ rau quả? Nghiên cứu cho thấy 

hành vi tiêu thụ rau quả bị ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm yếu tố 

cá nhân và yếu tố môi trường. Xét trên 

môi trường thực phẩm, tiêu thụ rau quả 

thấp được coi là hệ quả kết hợp của tính 

sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chi trả 

và sự chấp nhận thấp [13, 14].  Nhận thức 

về các vấn đề chi phí, chất lượng, sẵn có 

và lãng phí là những rào cản chính đối với 

việc tiêu thụ trái cây [15, 46]. Bài báo 

thông tin khoa học này sử dụng phương 

pháp đánh gía tài liệu, tổng hợp và phân 

tích, nhằm cung cấp thông tin về một số 

yếu tố tác động đến việc tiêu thụ rau quả. 

Trong khuôn khổ của bài báo này tập 

trung vào một số yếu tố chính thuộc về 

tình trạng kinh tế xã hội, giới tính, giá và 

khả năng chi trả (với các nghiên cứu trên 

thế giới) và một số yếu tố ảnh hưởng nổi 

bật tại Việt Nam bao gồm nhận thức về an 

toàn thực phẩm, giá và khả năng chi trả, 

nhận thức về cảm nhận giá trị sử dụng và 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG CHÍNH 

2.1. Khuyến nghị và thực trạng tiêu thụ rau quả 

❖ Khuyến nghị tiêu thụ rau quả 

Tổ chức Y tế thế giới khuyến nghị mỗi 

người trưởng thành nên tiêu thụ 400 gam 

rau quả (5 phần ăn) mỗi ngày (không có 

khuyến nghị rau riêng, quả riêng) để có 

sức khỏe và dinh dưỡng tối ưu [16]. Ủy 

ban EAT-Lancet đưa ra khuyến nghị cao 

hơn WHO, cụ thể là từ 300 gam rau và 

200 gam quả mỗi ngày để phòng ngừa các 

bệnh không lây nhiễm [12]. Tương tự, 

khuyến nghị ở một số nước châu Á là cao 

hơn so với ngưỡng của WHO như với 

Trung Quốc, rau nên tiêu thụ từ 300 – 500 

gam và từ 200 – 350 gam  quả [18], với 

người Nhật là 700 – 800 gam rau quả một 

ngày [19, 20].  

Khuyến nghị về tiêu thụ rau quả ngày 

càng chú ý đến tính đa dạng và dạng tiêu 

thụ. Các nhóm rau được khuyến nghị tiêu 

thụ theo màu sắc là rau lá xanh, rau màu 

đỏ và vàng (tại Kenya)  [21]; rau xanh 

đậm và rau màu cam (tại Canada) [22]. 

Khuyến nghị về dạng tiêu thụ được đề cập 
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trong lời khuyên dinh dưỡng dựa vào thực 

phẩm của một số nước châu Âu [23] bao 

gồm, trái cây sấy khô nên hạn chế dưới 

mức 30 gam mỗi ngày (tại Anh), nước ép 

trái cây và sinh tố nên giới hạn không quá 

150ml mỗi ngày (tại Anh), chỉ uống một 

lần một ngày trong bữa ăn và luôn sử 

dụng loại không đường (tại Ireland). 

Tổng lượng rau quả khuyến nghị tiêu 

thụ trung bình một ngày của người trưởng 

thành Việt Nam theo tháp dinh dưỡng là 

240 – 320 gam đối với rau và 240 gam đối 

với trái cây [24] cao hơn so với khuyến 

cáo của WHO. 

❖ Thực trạng tiêu thụ rau quả

Trên thế giới, lượng tiêu thụ rau quả 

vẫn thấp hơn nhu cầu khuyến nghị của 

WHO (5 phần ăn), đặc biệt các nước thu 

nhập thấp (2,14 phần ăn) và thu nhập 

trung bình (3,17 phần ăn) [6].  Hơn 80% 

người dân từ 15 tuổi trở lên, tại 28 nước 

thu nhập thấp và trung bình tiêu thụ lượng 

trái cây và rau quả thấp hơn mức khuyến 

cáo [25].  

Tại Việt Nam, tiêu thụ rau quả có xu 

hướng gia tăng [23], tuy nhiên theo báo 

cáo năm 2021, khoảng 60% người trưởng 

thành từ 25–64 tuổi không đáp ứng nhu 

cầu khuyến nghị của WHO về tiêu thụ rau 

quả hàng ngày  [27].  

2.2. Hành vi và các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi tiêu thụ rau quả của người thu 

nhập thấp 

❖ Tình trạng kinh tế, xã hội và địa bàn sinh sống 

Tình trạng kinh tế, xã hội là một yếu 

tố ảnh hưởng đến mức tiêu thụ rau quả 

làm nổi bật sự hiện diện của bất bình đẳng 

xã hội liên quan đến thực phẩm. Các yếu 

tố kinh tế có thể ảnh hưởng đến hành vi 

lựa chọn thực phẩm, đặc biệt là khả năng 

tiếp cận với thực phẩm lành mạnh [27] và 

ảnh hưởng đến tiêu thụ rau quả [29]. 

Nghiên cứu tại Mỹ năm 2009 cho thấy, tỷ 

lệ người trưởng thành ở Hoa Kỳ sống 

trong hoàn cảnh nghèo đói nhất ăn trái 

cây và rau mỗi ngày thấp hơn đáng kể so 

với những người ít nghèo đói nhất, với sự 

chênh lệch lớn trong lượng rau tiêu thụ 

[30]. Xu hướng tiêu thụ rau quả tại Peru 

trong giai đoạn 2014-2019 cho thấy, với 

những người có tình trạng kinh tế tốt hơn 

có tỷ lệ tiêu thụ đủ nhu cầu cao hơn so với 

những người nghèo hơn [49]. Nghiên cứu 

tại Trung Quốc trên 11.910 người trưởng 

thành cũng cho thấy, người có mức thu 

nhập cao ăn nhiều trái cây hơn những 

người có mức thu nhập thấp  [32]. Tương 

tự với lứa tuổi thanh thiếu niên, lượng tiêu 

thụ thấp hơn ở nhóm có hoàn cảnh kém 

khá giả hơn ở hầu hết các nước phát triển  

[33]. Một nghiên cứu gần đây áp dụng 

cách chia không gian trong môi trường 

thực phẩm cho thấy, các khu vực mua ít 

trái cây và rau quả hơn thường có cư dân 

trẻ tuổi, ít giàu có hơn và chi tiêu ít hơn 

mỗi tháng cho nhà bán lẻ  [34]. 

Mức tiêu thụ rau quả của người dân 

vùng nông thôn và thành thị có sự khác 

biệt, có thể do mức độ sẵn có của rau quả 

và tình trạng kinh tế xã hội. Cư dân vùng 

nông thôn Burkina Faso có tỷ lệ tiêu thụ 

rau quả đủ cao hơn so người dân ở vùng 

thành thị [58]. Nghiên cứu trên 9981 

người tại Tây Iran cho thấy, nơi cư trú và 
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tình trạng kinh tế xã hội, có tác động lớn 

nhất đến sự bất bình đẳng trong lượng rau 

quả tiêu thụ [36]. 

❖ Giới tính 

Nữ giới được coi là tiêu thụ rau quả 

nhiều hơn nam giới. Sự khác biệt về giới 

trong tiêu thụ rau quả có thể quy cho sự 

khác biệt về giới tính trong Lý thuyết 

hành vi có kế hoạch, phụ nữ có thái độ 

tích cực hơn và khả năng kiểm soát hành 

vi được nhận thức lớn hơn đối với tiêu thụ 

rau quả so với nam giới [47]. Nghiên cứu 

trực tuyến, trên 2198 người tham gia 

(1314 nữ và 884 nam) tại Ý, năm 2023 

cho thấy có sự khác biệt đáng kể theo giới 

tính về sở thích và thói quen tiêu thụ rau, 

phụ nữ có xu hướng ưa chuộng rau cao 

hơn bao gồm cả rau nấu chín và rau sống 

so với nam giới [38]. Phụ nữ có tỷ lệ tiêu 

thụ rau quả đủ cao hơn so với nam giới ở 

Burkina Faso [58]. Tương tự nghiên cứu 

ở hầu hết các khu vực ở châu Âu cho thấy, 

phụ nữ có liên quan tích cực đến việc tiêu 

thụ trái cây [43, 45]. Dữ liệu trên  270.612 

người trưởng thành ở Mỹ năm 2013 cho 

thấy, so với nam giới, phụ nữ có nhiều khả 

năng tiêu thụ trái cây và rau ≥5 lần mỗi 

ngày và ít có khả năng tiêu thụ nước ép 

trái cây hằng ngày [40]. 

Rào cản tiêu thụ rau quả được chứng 

minh có khác biệt theo giới. Trong nghiên 

cứu trên người dân vùng nông thôn tại 

Australia cho thấy có sự khác biệt trong 

rào cản đối với việc tiêu thụ rau theo giới  

[41], sở thích và sự thèm ăn (rào cản cấp 

độ cá nhân) là rào cản quan trọng nhất với 

nam, trong khi hạn chế về chi phí, chất 

lượng và thời gian (rào cản cấp độ xã hội) 

là rào cản quan trọng nhất với nữ.  

❖ Trình độ học vấn

Những người có trình độ học vấn cao 

có mức tiêu thụ rau quả nhiều hơn so với 

người có trình độ học vấn thấp hơn. 

Nghiên cứu trên 37.672 người trưởng 

thành thuộc 21 nước châu Âu cho thấy, 

những người tham gia có trình độ học vấn 

cao có tỷ lệ tiêu thụ trái cây cao hơn so 

với những người tham gia có trình độ học 

vấn thấp [45]. Tương tự, dữ liệu cắt ngang 

từ cuộc khảo sát năm 2018 trên 21.853 

người thuộc bốn khu vực ở miền bắc 

Thụy Điển cho thấy nam giới trình độ học 

vấn thấp có tỷ lệ tiêu thụ không đủ trái cây 

và rau cao nhất, trong khi phụ nữ trình độ 

học vấn cao có tỷ lệ tiêu thụ trái cây và 

rau không đủ thấp nhất. Kết quả cũng cho 

thấy, giới tính dường như có tác động lớn 

hơn trình độ học vấn trong việc giải thích 

sự chênh lệch này [42]. Những người có 

thu nhập cao hơn, trình độ học vấn cao 

hơn và lớn tuổi hơn ít có khả năng tiêu thụ 

rau quả thấp, kết quả này phù hợp với 

nhiều nước thu nhập thấp và trung bình 

khác [43].  

❖ Giá và khả năng chi trả  

Khả năng chi trả được coi là rào cản 

quan trọng đối với việc tiêu thụ trái cây 

và rau quả, vì rau quả  được coi là đắt nhất 

trong chế độ ăn ở các nước thu nhập thấp 

và trung bình [6, 44].  Chi phí để tiêu thụ 

đủ nhu cầu rau quả chiếm hơn 50% thu 

nhập hộ gia đình ở các nước thu nhập 

thấp, nhưng chỉ chiếm gần 20% thu nhập 

hộ gia đình ở các nước thu nhập thấp và 

trung bình, xu hướng tương tự khi so sánh 
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vùng nông thôn và thành thị, lượng tiêu 

thụ trái cây và rau quả ở các cá nhân giảm 

khi chi phí tương đối tăng [6]. Trái cây 

thường ít được tiếp cận về mặt tài chính 

đối với những người có thu nhập thấp, 

ngoài lí do chi phí đắt đỏ, giá của rau quả 

tại siêu thị và chợ lớn có xu hướng rẻ hơn 

so với cửa hàng thực phẩm hoặc chợ nhỏ 

tại địa phương [47].  

2.3. Hành vi và các yếu tố ảnh hưởng lên hành vi tiêu thụ rau quả của người Việt 

Nam 

❖ Nhận thức về an toàn thực phẩm 

Lo ngại về an toàn thực phẩm là rào 

cản quan trọng trong tiêu thụ rau quả tại 

Việt Nam. Các sản phẩm nhập khẩu từ 

Trung Quốc phần lớn được cho là không 

an toàn [46], những sản phẩm rau quả 

vườn nhà cũng có thể mang lại cảm giác 

kiểm soát và tin tưởng hơn [47]. Tương tự 

trên số liệu khảo sát của 521 hộ dân  tại 

Hà Nội cho thấy, lòng tin có vai trò rất 

quan trọng trong quyết định mua hàng của 

người tiêu dùng; nhận thức rủi ro và một 

số yếu tố nhân khẩu học cũng có tác động 

đến hành vi mua rau an toàn của người 

dân  [48]. Một số nghiên cứu tại Việt Nam 

đã cho thấy, an toàn thực phẩm là yếu tố  

quan tâm được xếp hạng cao nhất đối với 

rau lá xanh và trái cây [49]. 

❖ Giá và khả năng chi trả 

Các đối tượng khác nhau có những 

phản ứng về giá khác nhau, phụ thuộc vào 

điều kiện kinh tế và khu vực sinh sống. 

Nghiên cứu môi trường thực phẩm tại Hà 

Nội và Sơn La cho thấy, trong kịch bản 

giả định rằng ngân sách thực phẩm hộ gia 

đình tăng lên, các hộ gia đình ở các quận 

thành thị và ven đô sẽ tăng mua cá và hải 

sản, rau và trái cây, trong khi các hộ gia 

đình ở nông thôn sẽ mua nhiều thịt hơn 

[50]. Giá cả không còn ảnh hưởng nhiều 

như các yếu tố khác trong bối cảnh Việt 

Nam có thể liên quan đến tốc độ tăng 

trưởng kinh tế trong những thập kỷ gần 

đây và khả năng người tiêu dùng mua các 

thực phẩm ngày càng đa dạng [51], kèm 

theo thói quen mua sắm tại các khu chợ 

truyền thống nơi giá cả có thể thương 

lượng được  [49].  

❖ Cảm nhận giá trị sử dụng và hiệu quả 

Ngoài ra, cảm nhận giá trị sử dụng là 

một yếu tố quyết định quan trọng của sẵn 

sàng chi trả, người tiêu dùng nông thôn 

cũng như người tiêu dùng thành thị có 

đánh giá cao hơn về an toàn, sức khỏe, 

dinh dưỡng, và các thuộc tính mùi vị của 

rau hữu cơ có sẵn sàng chi trả cao hơn đối 

với rau hữu cơ [52]. Các cuộc khảo sát 

trực tuyến được thực hiện trên 616 người 

tiêu dùng ở Việt Nam từ tháng 11 đến 

tháng 12 năm 2022 cho thấy, ý định tăng 

lượng rau ăn vào bị ảnh hưởng tích cực 

bởi nhận thức dễ bị tổn thương khi ăn 

không đủ rau và tính tự hiệu quả của việc 

ăn nhiều rau hơn. Ý định ăn nhiều rau hơn 

của những người tham gia Việt Nam có 

liên quan tích cực đến mối quan tâm của 

họ đối với phúc lợi động vật [53].  
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III. KẾT LUẬN 

Hành vi tiêu thụ rau quả bị ảnh hưởng 

bởi nhiều yếu tố khác nhau của môi 

trường thực phẩm. Nhiều nghiên cứu cho 

thấy, nơi cư trú và tình trạng kinh tế xã 

hội là những yếu tố quan trọng có liên 

quan tới tới mức độ bất bình đẳng trong 

tiêu thụ rau quả. Những người có thu nhập 

cao hơn thường tiêu thụ nhiều rau quả 

nhiều hơn, người dân ở vùng nông thôn 

có xu hướng tiêu thụ nhiều hơn.  Giới tính 

và trình độ học vấn đóng vai trò quan 

trọng trong đó giới tính có ảnh hưởng 

nhiều hơn. Phụ nữ trong mọi hoàn cảnh 

kinh tế thường tiêu thụ rau quả nhiều hơn 

nam giới. Khả năng chi trả là rào cản lớn 

nhất đối với việc tiêu thụ rau quả, đặc biệt 

ở các khu vực có thu nhập thấp. 

Xét riêng tại Việt Nam, hành vi tiêu 

thụ rau quả bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

đa dạng, trong đó bao gồm nhận thức về 

an toàn thực phẩm, cũng như cảm nhận về 

giá trị sử dụng và hiệu quả. Lo ngại về an 

toàn thực phẩm ảnh hưởng đến lựa chọn 

thực phẩm của người tiêu dùng, trong khi 

cảm nhận về lợi ích sức khỏe và dinh 

dưỡng của rau quả đóng vai trò then chốt 

trong việc thúc đẩy tiêu thụ. Nhiều nghiên 

cứu cho thấy, còn tồn tại tình trạng bất 

bình đẳng trong tiêu thụ rau quả khi xét 

theo nơi cư trú và tình trạng kinh tế xã hội. 

Hiểu rõ những yếu tố này là cần thiết để 

thiết kế các can thiệp hiệu quả nhằm nâng 

cao lượng tiêu thụ rau quả, đặc biệt là ở 

những hộ gia đình có thu nhập thấp, từ đó 

cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức 

khỏe cộng đồng. 

Lời cảm ơn 

Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu 

sắc tới Dự án Tăng cường tiêu thụ rau quả 

cho người thu nhập thấp tại Việt Nam và 

Nigeria đã hỗ trợ Viện Dinh dưỡng để 

thực hiện đề tài này. Nhóm tác giả xin gửi 

lời cảm ơn trân trọng tới Viện Dinh dưỡng 

và các Trung tâm, khoa, phòng của Viện 

Dinh dưỡng đã tham gia phối hợp triển 

khai thực hiện đề tài.  
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